
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 143 Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

0108508342

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

2. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả 
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng; 
- Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; 
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác; 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

6. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

7. Dịch vụ ăn uống khác 5629

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

10. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN CAU TRADING AND INVESTMENT 
GROUP JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý 
- Bán lẻ đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý và đá bán quý; 
Bán lẻ nước rửa trang sức.

4773(Chính)

13. Chăn nuôi gia cầm 0146

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

17. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, bán đồng hủy, đồng lạnh, đồng đổi màu, 
đá quý màu sắc tự nhiên thể tích nhỏ trọng lượng lớn.
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá hàng hóa)

4610

19. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức và kim loại 
quý khác

4662

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

22. Đúc kim loại màu 2432

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

24. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

25. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

26. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất kim loại quý và kim loại màu thể tích nhỏ 
trọng lượng lớn

2420

27. Đúc sắt, thép 2431

28. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

29. Trồng cây ăn quả 0121

30. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

31. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

32. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649
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132.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI VĂN 
VIỆT

Thôn Yên 
Trường, Xã 
Trường Yên, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Tổng số 2.376.0
00

23.760.000.000 18,000

Cổ phần 
phổ 
thông

2.376.0
00

23.760.000.000 18,000

111181136

2 PHẠM THỊ 
THÀNH

Số 69, Tổ 8, Cụm 
2, Phường Bưởi, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.752.0
00

47.520.000.000 36,000

Tổng số 4.752.0
00

47.520.000.000 36,000

0271550000
24

3 ĐÀO XUÂN 
HẬU

Thôn Cẩm Thủy, 
Xã Cẩm Lĩnh, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.376.0
00

23.760.000.000 18,000

Tổng số 2.376.0
00

23.760.000.000 18,000

0010620111
17

4 ĐỖ CÔNG 
ĐẢNG

Thôn La Ngạn, 
Xã Yên Đồng, 
Huyện ý Yên, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.376.0
00

23.760.000.000 18,000

Tổng số 2.376.0
00

23.760.000.000 18,000

160795624

5 TRẦN ĐỨC 
THỦY

Thôn Thị Nội, Xã 
Yên Lương, 
Huyện ý Yên, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Tổng số 1.320.0
00

13.200.000.000 10,000

Cổ phần 
phổ 
thông

1.320.0
00

13.200.000.000 10,000

162404698

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nước tẩy rửa công nghiệp

4669

35. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

36. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111181136
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN VIỆT Nam

10/08/1953 Kinh Việt Nam

24/08/2007 Công an Tỉnh Hà Tây

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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